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 PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM

Để Quý trường mua phần mềm được thuận lợi và nhanh chóng, xin vui lòng điền trước những thông tin dưới đây và gửi lại cho bộ phận bán hàng của Công ty. Trân trọng cảm ơn!

1. Họ tên người mua:
Điện thoại liên hệ:


2. Tên trường: 
 Tên Hiệu trưởng:

3. Địa chỉ: 

4. Hình thức thanh toán:           Tiền mặt  (trả trước)   /    Chuyển khoản (trả sau)                 
5. Yêu cầu hóa đơn tài chính:    Có  / Không
6. Danh sách sản phẩm đăng kí mua:
	Stt
	Tên sản phẩm
	Giá (đ)/CD
	SL
	Thành
tiền
	Stt
	Tên sản phẩm
	Giá (đ)/CD
	SL
	Thành tiền

	Khối Trung học

	SQB – Kiểm tra kiến thức
	TLS – Kiểm tra và ôn luyện kiến thức

	1
	Kiểm tra KT Toán 6
	60.000
	
	
	28
	KT và ôn luyện KT Toán 6
	60.000
	
	

	2
	Kiểm tra KT Lý 6
	60.000
	
	
	29
	KT và ôn luyện KT Lý 6
	60.000
	
	

	3
	Kiểm tra KT Toán 7
	60.000
	
	
	30
	KT và ôn luyện KT Toán 7
	60.000
	
	

	4
	Kiểm tra KT Lý 7
	60.000 
	
	
	31
	KT và ôn luyện KT Lý 7
	60.000 
	
	

	5
	Kiểm tra KT Toán 8
	60.000
	
	
	32
	KT và ôn luyện KT Toán 8
	60.000
	
	

	6
	Kiểm tra KT Lý 8
	60.000 
	
	
	33
	KT và ôn luyện KT Lý 8
	60.000 
	
	

	7
	Kiểm tra KT Hóa 8
	60.000 
	
	
	34
	KT và ôn luyện KT Hóa 8
	60.000 
	
	

	8
	Kiểm tra KT Toán 9
	60.000
	
	
	35
	KT và ôn luyện KT Toán 9
	60.000
	
	

	9
	Kiểm tra KT Vật  9
	60.000
	
	
	36
	KT và ôn luyện KT Lý  9
	60.000
	
	

	10
	Kiểm tra KT Hóa  9
	60.000
	
	
	37
	KT và ôn luyện KT Hóa  9
	60.000
	
	

	11
	Kiểm tra KT Sinh  9
	60.000
	
	
	38
	KT và ôn luyện KT Sinh  9
	60.000
	
	

	12
	Kiểm tra KT Toán 10
	60.000
	
	
	39
	KT và ôn luyện KT Toán 10
	60.000
	
	

	13
	Kiểm tra KT Lý 10
	60.000
	
	
	40
	KT và ôn luyện KT Lý 10
	60.000
	
	

	14
	Kiểm tra KT Hóa 10
	60.000 
	
	
	41
	KT và ôn luyện KT Hóa 10
	60.000 
	
	

	15
	Kiểm tra KT Anh 10
	60.000 
	
	
	42
	KT và ôn luyện KT Anh 10
	60.000 
	
	

	16
	Kiểm tra KT Sinh 10
	60.000 
	
	
	43
	KT và ôn luyện KT Sinh 10
	60.000 
	
	

	17
	Kiểm tra KT Toán 11
	60.000 
	
	
	44
	KT và ôn luyện KT Toán 11
	60.000 
	
	

	18
	Kiểm tra KT Lý 11
	60.000 
	
	
	45
	KT và ôn luyện KT Lý 11
	60.000 
	
	

	19
	Kiểm tra KT Hóa 11
	60.000 
	
	
	46
	KT và ôn luyện KT Hóa 11
	60.000 
	
	

	20
	Kiểm tra KT Anh 11
	60.000 
	
	
	47
	KT và ôn luyện KT Anh 11
	60.000 
	
	

	21
	Kiểm tra KT Sinh 11
	60.000 
	
	
	48
	KT và ôn luyện KT Sinh 11
	60.000 
	
	

	22
	Kiểm tra KT Toán 12
	60.000
	
	
	49
	KT và ôn luyện KT Toán 12
	60.000
	
	

	23
	Kiểm tra KT Lý 12
	60.000
	
	
	50
	KT và ôn luyện KT Lý 12
	60.000
	
	

	24
	Kiểm tra KT Hóa 12
	60.000
	
	
	51
	KT và ôn luyện KT Hóa 12
	60.000
	
	

	25
	Kiểm tra KT Anh 12
	60.000
	
	
	52
	KT và ôn luyện KT Anh 12
	60.000
	
	

	26
	Kiểm tra KT Sinh 12
	60.000
	
	
	53
	KT và ôn luyện KT Sinh 12
	60.000
	
	

	27
	Kiểm tra KT Địa lý 12
	60.000
	
	
	54
	KT và ôn luyện KT Địa lý 12
	60.000
	
	

	Luyện thi (Dành cho HS)
	Ngân hàng câu hỏi luyện thi (Dành cho GV)

	55
	Luyện thi Vật lý
	70.000
	
	
	59
	NHCH luyện thi Vật lý
	75.000
	
	

	56
	Luyện thi Hóa học
	70.000
	
	
	60
	NHCH luyện thi Hóa học
	75.000
	
	

	57
	Luyện thi Sinh học
	70.000
	
	
	61
	NHCH luyện thi Sinh học
	75.000
	
	

	58
	Luyện thi Tiếng Anh
	70.000
	
	
	62
	NHCH luyện thi Tiếng Anh
	75.000
	
	

	iQB – Ngân hàng đề thông minh
	Phần mềm bổ trợ học tập

	63
	iQB Leo 
	7.000.000
	
	
	66
	Thiên nhiên XQ em
	75.000
	
	

	64
	iQB Cat (bản Cơ Sở)
	95.000 
	
	
	67
	Vòng quanh thế giới
	75.000
	
	

	65
	iQB Cat (bản Đầy đủ)
	390.000
	
	
	68
	Kiểm tra trí tuệ IQ 2.0
	45.000
	
	

	69
	iQB Magic Test
	45.000
	
	
	71
	Lập trình Pascal
	45.000
	
	

	70
	iQB Quiz Maker
	95.000
	
	
	72
	Trắc nghiệm giao thông
	45.000
	
	

	
	iCloudTest – mức Giáo viên
	iCloudTest – mức trường

	73
	iCloudTest – T1
	50.000
	
	
	76
	iCloudTest – S1
	500000
	
	

	74
	iCloudTest – T2
	200000
	
	
	77
	iCloudTest – S1
	3000000
	
	

	75
	iCloudTest – T3
	500000
	
	
	78
	iCloudTest – S1
	5000000
	
	

	
	Bài giảng Hình học
	

	79
	Bài giảng Hình học 6
	60.000
	
	
	83
	Bài giảng Hình học 10
	60.000
	
	

	80
	Bài giảng Hình học 7
	60.000
	
	
	84
	Bài giảng Hình học 11
	60.000
	
	

	81
	Bài giảng Hình học 8
	60.000
	
	
	85
	Bài giảng Hình học 12
	60.000
	
	

	82
	Bài giảng Hình học 9
	60.000
	
	
	86
	Geomath Lesson 1.5
	95.000
	
	

	Tổng cộng

	1
	Số lượng 
	

	2
	Tổng giá thanh toán
	


                                                                                                        Chữ ký khách hàng
Ngày     tháng      năm 2014
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